	ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
	
	
	
	
	Mẫu số C17 – HD-NN-TM
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 




BẢNG  THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ ĐI CÔNG TÁC NGOÀI NƯỚC
( Theo quyết định số ......ngày.....tháng.....năm......

Nơi đến ........từ ngày.......đến ngày........)

Thanh toán theo thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012   
Họ tên người thanh toán:.............................................................................................Điện thoại..................................

Đơn vị ( Bộ phận).........................................................                                                                                                                                                                                 ĐVT: VNĐ
	STT
	Họ và tên
	Mã số nhân sự
	Đơn vị
	Nội dung
	Đơn giá ( USD/người/ ngày)
	Số ngày 
	Số tiền thanh toán (USD)
	Tỷ giá ( USD/VND)
	Quy đổi ra VNĐ
	Số tiền đã tạm ứng
	Số nộp trả lại
	Số tiền còn được nhận
	Ký nhận 
	Ghi chú
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	Tiền thuê phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tiền ăn và tiêu vặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga, tàu xe ( USD/1

Lượt xuất và nhập cảnh/ người)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x


Tổng số tiền (Viết bằng chữ): 

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Vé, Giấy đi đường, Hoá đơn,...) 

	
	
	Ngày....tháng....năm ...

	NGƯỜI LẬP                 PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	          (Ký, họ tên) 
	       ( Ký,họ tên)                                      (Ký, họ tên)           
	                  (Ký, họ tên)











